
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

340 Bạch Đằng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

15/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MANA VIỆT NAM

4101622734

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội, ngoại thất

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
MANA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MANA VIETNAM MANUFACTURING 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM MANA VIỆT NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975 021 121
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM MAI 
THƯƠNG      
           

Việt 
Nam

370/1 Bạch Đằng, 
Phường Trần Hưng 
Đạo, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

500.000.000 50,000 215196414

2 PHAN HẢI 
SƠN 

Việt 
Nam

70/55/12 Nguyễn Sỹ 
Sách, Phường 15, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

500.000.000 50,000 079089000836

17. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

18. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Sửa chữa thiết bị khác 3319

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

24. Xây dựng nhà để ở 4101

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

30. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       215196414
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 370/1 Bạch Đằng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 340 Bạch Đằng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM MAI THƯƠNG     Nữ

11/12/1992 Kinh Việt Nam

10/09/2018 Công an tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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